
Rượu pha kiểu đặc biệt 
SIGNATURE COCKTAIL

Rượu pha hương vị tươi mát
REFRESHING COCKTAIL

AWAKEN HAIPHONG
Rượu Brandy, Rượu mùi cà phê Kahlua, cà phê Việt Nam, si-rô vani, sữa đặc
Brandy, Kahlua, fresh �ltered Vietnamese co�ee, vanilla syrup, condense milk

160,000180,000

CHERRY MEETS BREEZE
Rượu mùi hạnh nhân, Rượu Brand Cherry, nước chanh, si-rô đường, sô-đa
Amare�o, Cherry Brandy, lime juice, sugar syrup, soda

160,000180,000

PORT CITY MAKER
Rượu Whiskey, Rượu mùi cà phê Kahlua
Whiskey, Kahlua

160,000180,000

TROPICAL SENSATION
Rượu Vodka, bia tươi, si-rô quế, si-rô quả mâm xôi, nước chanh
Vodka, draught beer, cinnamon syrup, raspberry syrup, lime juice

160,000180,000

COUNTRY TWIST
Rượu Tequilar, rượu mùi cam, gừng tươi, si-rô dâu, nước nam việt quất
Tequilar, cointreau, fresh ginger, strawberry syrup, cranberry juice 

160,000180,000

NIKKO TINI
Rượu sake, rượu mùi cam, nước ép tắc quất
Sake, cointreau, tangerine juice 

160,000180,000

SAKE SANGRIA
Rượu sake, lá bạc hà, si-rô gừng, nước quất, nước chanh
Sake, fresh mint, ginger syrup, tangerine Juice, lime juice

160,000180,000

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

MARGARITA
Rượu Tequilar, rượu mùi cam, nước chanh
Tequilar, cointreau, lime juice

150,000170,000

MOJITO
Rượu Rum, lá bạc hà, nước chanh, đường nâu
Rum, fresh mint leaves, fresh lime, brown sugar 

150,000170,000

CAIPRINHA
Rượu Cachaca, chanh, đường nâu
Cachaca, lime, brown sugar 

150,000170,000

DAIQUIRI
Rượu Rum, chanh, đường
Rum, lime, sugar

150,000170,000

WHISKY SOUR
Rượu Whiskey, nước chanh, lòng trắng trứng, si-rô đường
Whiskey, lime juice,  egg  white,  sugar syrup

150,000170,000

PINA COLADA
Rượu Rum, cốt dừa, nước dứa, nước chanh, si-rô đường
Rum, coconut cream, pineapple juice, lime juice, sugar syrup

150,000170,000

TEQUILA SUNRISE
Rượu Tequilar, nước cam, si-rô trái cây
Tequilar, orange juice, grenadine syrup

150,000170,000

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.



Rượu pha kiểu cổ điển
classic COCKTAIL

160,000180,000DRY MARTINI
Rượu Gin, rượu Martini, quả ô liu
Gin, Martini dry, olive

160,000180,000NEGRONI
Rượu Gin, rượu Campari, rượu Martini Rosso
Gin, Campari, Martini Rosso

160,000180,000LONG ISLAND ICE TEA
Rượu Vodka, rượu Gin, rượu Rum, rượu Tequila, rượu mùi cam Campari, 
nước chanh, cô-ca
Vodka, Gin, Rum, Tequila, Contreau, lime juice, coke

160,000180,000SINGAPORE SLING
Rượu Gin, rượu Brandy Cherry, rượu Benedictine D.O.M, 
rượu Angostura Bi�er, nước dứa, nước chanh, si-rô trái cây, sô-đa
Gin, Cherry Brandy, Benedictine D.O.M, Angostura Bi�er, pineapple, lime juice, 
grenadine syrup, soda

160,000180,000MAITAI LIGHT
Rượu Rum, rượu Gold Rum, rượu Dark Rum, rượu mùi cam, 
ép chanh, ép dứa, ép cam
Light Rum, Gold Rum, Dark Rum, Cointreau, lime juice, pineapple juice, orange juice 

160,000180,000OLD FASHIONED
Rươu Bourbon, đường nâu, rượu Angostura Bi�er
Bourbon, brown surgar, Angostura Bi�er

cảm giác mạnh
SHOOTER

100,000110,000B52
Rượu mùi cà phê Kahlua, rượu sữa Baileys, rượu Grand Manier 
Kahlua, Baileys, Grand Manier

80,00090,000BLUE KAMIKAZE
Rượu Vodka, rượu Blue Curacao, nước chanh
Vodka, Blue Curacao, lime juice

80,00090,000DOU DOU
Rượu Vodka, nước chanh, sốt ớt Tabasco, ô liu
Vodka, lime juice, Tabasco, olive

SAKE BOMB
Rượu sake, bia tươi
Sake, draught beer

120,000130,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



bia việt nam & bia nhập khẩu
LOCAL & IMPORT BEER

Rượu khai vị
APERITIF

BIA HÀ NỘI/ HANOI

BIA SÀI GÒN/ SAIGON

BIA SAPPORO/ SAPPORO

BIA TIGER/ TIGER

BIA HEINEKEN/ HEINEKEN

Ly
Shot

Chai
Bo�le

MARTINI DRY 80,000

MARTINI BIANCO 80,000

MARTINI ROSSO 150,000

RICARD 80,000

CAMPARI 150,000

APEROL 150,000

Bia tươi
DRAUGHT BEER

BIA TIGER TƯƠI (330ML)/ TIGER DRAUGHT( 330ML)

60,000

60,000

70,000

70,000

80,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

1,220,000

2,500,000

2,500,000

Ly
Shot

Chai
Bo�le

90,000

90,000

170,000

90,000

170,000

170,000

2,440,000

2,440,000

2,440,000

1,360,000

2,780,000

2,780,000

80,000

70,000

70,000

80,000

80,000

90,000

90,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



rượu mạnh
SPIRIT

RƯỢU VODKA/ VODKA

SMIRNOFF RED 80,000 1,120,000

ABSOLUTE 80,000 1,120,000

GREY GOOSE 165,000 2,640,000

CIROC 210,000 3,360,000

RƯỢU TEQUILA/ TEQUILA

JOSE CUERVO GOLD 80,000 1,120,000

RƯỢU RUM/ RUM

BACARDI LIGHT 80,000 1,120,000

BACARDI GOLD ORO 80,000 1,120,000

CACHACA 51 100,000 1,440,000

HAVANA ANEJO 3 ANOS 100,000 1,600,000

HAVANA ANEJO 7 ANOS 150,000 2,400,000

CAPTAIN MORGAN DARK 100,000 1,600,000

CAPTAINN MORGAN SPICED 100,000 1,600,000

RƯỢU GIN/ GIN

GORDON’S 80,000 1,120,000

BOMBAY SAPPHIRE 80,000 1,120,000

TANQUERAY 110,000 1,760,000

HENDRICK’S 185,000 2,960,000

90,000 1,240,000

90,000 1,240,000

180,000 2,930,000

230,000 3,730,000

90,000 1,240,000

90,000 1,240,000

90,000 1,240,000

110,000 1,600,000

110,000 1,780,000

170,000 2,670,000

110,000 1,780,000

110,000 1,780,000

90,000 1,240,000

90,000 1,240,000

120,000 1,960,000

210,000 3,290,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



RƯỢU BRANDY/ BRANDY

ST REMY 110,000 1,120,000

MARTEL VSOP 210,000 3,360,000

HENNESSY V.S.O.P 185,000 3,100,000

HENNESSY XO 10,500,000

RƯỢU WHISKEY/ WHISKEY

Blended

JAMESON IRISH 80,000 1,220,000

JIM BEAM WHITE 80,000 1,220,000

J&B RARE 80,000 1,220,000

JACK DANIELS 100,000 1,700,000

BALLANTINES 12 125,000 2,100,000

BALLANTINES 17 4,340,000

JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 110,000 1,860,000

JOHNNIE WALKER GOLD LABEL 185,000 3,060,000

JOHNNIE WALKER BLUE LABEL 10,500,000

CHIVAS REGAL 12 125,000 2,100,000

CHIVAS REGAL 18 3,700,000

Single Malt

GLENFIDDICH 12 225,000 3,700,000

THE GLENLIVET 12 270,000 4,420,000

MACALLAN 12 5,300,000

MACALLAN 15 12,900,000

120,000 1,240,000

230,000 3,730,000

210,000 3,440,000

11,670,000

90,000 1,360,000

90,000 1,360,000

90,000 1,360,000

110,000 1,890,000

140,000 2,330,000

4,820,000

JOHNNIE WALKER RED LABEL 80,000 1,220,00090,000 1,360,000

120,000 2,070,000

210,000 3,400,000

11,670,000

140,000 2,330,000

4,110,000

250,000 4,110,000

300,000 4,910,000

5,890,000

14,300,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



RƯỢU MÙI/ LIQUEUR

AMARETTO
Rượu mùi hạnh nhân
Almond-�avored

MALIBU
Rượu Rum vị dừa
Coconut-�avored Rum

MIDORI
Rượu mùi vị dưa gang
Melon-�avored

GRAND MARNIER
Rượu mùi vị cam
Orange-�avored

BAILEY’S IRISH CREAM
Rượu vị kem béo
Irish cream

KAHLUA
Rượu mùi vị cà phê
Co�ee-�avored

JAGERMEISTER
Rượu đắng mùi thảo dược
Herbal, Bi�er-�avored

SAMBUCA VACCARI
Rượu mùi hạt hồi
Anise-�avored

GALLIANO
Rượu mùi vani
Vanilla-�avored

BENEDICTINE D.O.M
Rượu mùi mật ong
Honey-�avored

80,000 1,120,000

80,000 1,120,000

80,000 1,700,000

150,000 2,500,000

100,000 1,700,000

80,000 1,220,000

150,000 2,500,000

80,000 1,220,000

150,000 2,500,000

250,000 4,100,000

90,000 1,240,000

90,000 1,240,000

90,000 1,890,000

170,000 2,780,000

110,000 1,890,000

90,000 1,360,000

170,000 2,780,000

90,000 1,360,000

170,000 2,780,000

280,000 4,560,000

Cà phê thông thường
REGULAR COFFEE

CÀ PHÊ VIỆT NAM (NÓNG/LẠNH)/ VIETNAMESE COFFEE (HOT/ICED-COLD) 55,000

CÀ PHÊ ĐẬM ĐẶC/ SINGLE ESPRESSO 55,000

CÀ PHÊ ĐẬM ĐẶC (2 SHOT)/ DOUBLE ESPRESSO 65,000

CÀ PHÊ AMERICANO/ AMERICANO 55,000

CÀ PHÊ CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO 75,000

CÀ PHÊ LATTE/ CAFÉ LATTE 75,000

CÀ PHÊ, SỮA, SỐT SOCOLA/ MOCHACCINO 80,000

60,000

60,000

70,000

60,000

80,000

80,000

90,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Ly
Shot

Chai
Bo�le

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



Cà phê đặc biệt
SPECIAL COFFEE

cà phê với rượu
COFFEE WITH ALCOHOL

Trà nóng
HOT TEA

TRÀ LÁ BẠC HÀ/ PURE PEPPERMINT LEAVES 55,000

TRÀ HOA CÚC/ PURE CHAMOMILE FLOWERS 55,000

TRÀ ĐEN BÁ TƯỚC/ THE ORIGINAL EARL GREY 55,000

TRÀ ĐEN BỮA SÁNG NƯỚC ANH/ BRILLIANT ENGLISH BREAKFAST 55,000

TRÀ XANH SENCHA LOẠI ĐẶC BIỆT/ SENCHA GREEN EXTRA SPECIAL 55,000

TRÀ XANH HOA NHÀI/ GREEN TEA WITH JASMINE FLOWERS 55,000

TRÀ Ô LONG/ SINGLE ESTATE OOLONG LEAF TEA 55,000

CÀ PHÊ TRỨNG (NÓNG)/ EGG COFFEE (HOT)
Cà phê Việt Nam với lòng đỏ trứng đánh, mật ong, si-rô vani, si-rô đường
Fresh �ltered Vietnamese co�ee with whisked egg yoke, honey, vanilla, sugar

100,000110,000

CÀ PHÊ SỮA DỪA (ĐÁ-NÓNG)/ COCONUT COFFEE (ICED-COLD)
Cà phê Việt Nam với sữa dừa
Fresh �ltered Vietnamese co�ee with coconut syrup

80,00090,000

CÀ PHÊ ĐÁ XAY/ FLAVORED ICE BLENDED COFFEE
Cà phê kem tươi đá xay với 1 lựa chọn: Socola/ bánh quy/ vani/ si-rô bạc hà
Creamy ice blended Italian co�ee & choice of �avor: Chocolate/ cookies/ vanilla/ mint 

100,000110,000

CÀ PHÊ IRISH/ IRISH COFFEE
Cà phê tươi, rượu Whiskey Irish, đường nâu, kem tươi
Fresh Italian brewed co�ee, Irish Whiskey, brown sugar, whipped cream

150,000170,000

CÀ PHÊ CORRETTO/ CORRETTO
Cà phê tươi với rượu Brandy hoặc rượu Sambuca
Fresh Italian brewed co�ee with Brandy or Sambuca

120,000130,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



trà đá
ICED -TEA

Sinh tố
SMOOTHIE 

SINH TỐ TRÁI CÂY/ FRUIT SMOOTHIES
Xoài/ chuối/ chanh dây/ dâu/ bơ
Mango/ banana/ passionfruit/ strawberry/ avocado

90,000

SINH TỐ TRÁI CÂY VÀ BÁNH QUY/ FRUITY COOKIES SMOOTHIE
Dâu, bánh quy Oreo, sữa chua, sữa tươi
Strawberry, Oreo cookies, yoghurt, milk

110,000

nước ép tươi
FRESH FRUIT JUICE

CAM/ XOÀI/ DƯA HẤU/ CHANH/ CHANH BẠC HÀ/ CHANH DÂY
ORANGE/ MANGO/ WATER MELON/ LIME/ LIME MINT/PASSIONFRUIT 

80,000

TRÀ ĐÀO/ PEACH ICE TEA 65,00070,000

TRÀ XOÀI/ MANGO GREEN TEA 65,00070,000

TRÀ CHANH/ CLASSIC LEMON ICE TEA 65,00070,000

NƯỚC CHANH GỪNG TƯƠI/ GINGER LEMONADE 65,00070,000

TRÀ VẢI/ LYCHEE ICE TEA 65,00070,000

100,000

120,000

90,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price



nước ngọt
SOFT DRINK

CÔ CA/ COKE 55,000

CÔ CA KHÔNG ĐƯỜNG/ DIET COKE 55,000

NƯỚC CÓ GA VỊ CHANH SPRITE/ SPRITE 55,000

NƯỚC CÓ GA VỊ CAM FANTA/ FANTA 55,000

NƯỚC CÓ GA TON-NIC/ TONIC 55,000

NƯỚC CÓ GA VỊ GỪNG/ GINGER ALE 55,000

NƯỚC CÓ GA KHÔNG ĐƯỜNG/ SODA 55,000

Sữa lắc
MILKSHAKE

DÂU/ VANI/ SOCOLA/ CHUỐI/ SOCOLA BẠC HÀ
STRAWBERRY/ VANILLA/ CHOCOLATE / BANANA/ CHOCOLATE MINT

110,000

Nước suối đóng chai
MINERAL WATER

Nước suối/ Still

Nước có ga/ Sparkling 

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

120,000

ALBA 450 90,000100,000

EVIAN 500ML 150,000170,000

ALBA 450 95,000110,000

PERRIER 330ML 170,000190,000

Giá VNĐ chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và VAT/ All price are in VND and subject to 5% service charge and VAT.
*Giá OHM: Giá thành viên One Harmony/ OHM Price: One Harmony Member Price.

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price

Giá thông thường
 Regular Price

Giá OHM
OHM Price


